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THÔNG BÁO 

Về việc công bố kết quả chấm phúc khảo tại đợt thi giai đoạn 2, học kỳ II      

năm học 2023-2024 của hệ Đại học và tại đợt thi tháng 6/2024 của hệ Thạc sĩ 

 

 Căn cứ đơn đề nghị xem xét lại điểm thi kết thúc học phần của sinh viên tại 

giai đoạn 2, học kỳ II, năm học 2023-2024 và của học viên tại đợt thi tháng 6/2024 

và kết quả chấm của cán bộ chấm thi, Học viện thông báo kết quả chấm phúc khảo 

theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm. 

 Đề nghị các Khoa, Viện quản lý sinh viên thông tin tới người học kết quả 

chấm phúc khảo điểm thi kết thúc học phần; Phòng Quản lý đào tạo cập nhật điểm 

thi kết thúc học phần đối với các bài thi có kết quả chênh lệch so với trước khi chấm 

phúc khảo./. 

  

 
Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc HV (để b/c); 

- Các Khoa, Viện, P.QLĐT (để phối hợp t/h); 

- Lưu: TC-HC, KT&ĐBCL (03 Bản). 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCL 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Ngọc Trụ 

 



STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Môn học
Thi 

với khóa

Điểm thi 

trước khi 
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Điểm thi
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Chênh 

Lệch

Lý do Thay đổi điểm

1 7123106536 Nguyễn Thu Hà KTĐNCLC12.1 Thương mại quốc tế - CLC  K12 4.5 4.5 0 Không thay đổi

2 7123106594 Ôn Thanh Thảo KTĐNCLC12.2 Thương mại quốc tế - CLC K12 4.5 4.5 0 Không thay đổi

3 7123106575 Trần Thị Hồng Nhung KTĐNCLC12.2 Kinh tế vĩ mô 2 K12 4.8 4.8 0 Không thay đổi

4 7123106590 Dương Thị Phương Thảo KTĐNCLC12.2 Thanh toán quốc tế K12 8 8 0 Không thay đổi

5 71131101288 Nguyễn Kiều Trang Kinh tế_K1104 Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP K12 8 8 0 Không thay đổi

6 7123101095 Nguyễn Thị Ngọc Giàu KTĐT12B Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu K12 5 5.5 0.5 Chấm sót ý

7 7123402022 Nguyễn Thùy Linh TC12A Thẩm định dự án đầu tư K12 7.3 7.3 0 Không thay đổi

8 7123402042 Đại Huyền Trang TC12A Thẩm định dự án đầu tư K12 5.7 5.7 0 Không thay đổi

9 7123403043 Lý Duy Long KTKT12A Kế toán tài chính 2 K12 4.8 4.8 0 Không thay đổi

10 7123403024 Nguyễn Thị Hoa KTKT12A Kiểm toán nội bộ K12 6.5 6.5 0 Không thay đổi

11 7123403062 Trịnh Thị Thu Hương KTKT12B Kiểm toán nội bộ K12 3.5 3.5 0 Không thay đổi

12 7123403036 Vũ Hoàng Huy KTKT12A Kiểm toán nội bộ K12 1 1 0 Không thay đổi

13 7123403038 Ngô Thu Huyền KTKT12A Kiểm toán nội bộ K12 3 3 0 Không thay đổi

14 7123403046 Nghiêm Thị Ngọc KTKT12A Kiểm toán nội bộ K12 3 3 0 Không thay đổi

15 7123403085 Nguyễn Thị Huyền Nhi KTKT12B Kiểm toán nội bộ K12 5.5 5.5 0 Không thay đổi

16 7123403050 Đặng Giang Thanh KTKT12A Kiểm toán nội bộ K12 1 1 0 Không thay đổi

17 7123403101 Nguyễn Minh Thư KTKT12B Kiểm toán nội bộ K12 2 2 0 Không thay đổi

18 7123403103 Bùi Thị Trang KTKT12B Kiểm toán nội bộ K12 3 3 0 Không thay đổi

19 7123403055 Nguyễn Minh Trang KTKT12A Kiểm toán nội bộ K12 6 6 0 Không thay đổi

20 7123403106 Đinh Thị Trọng KTKT12B Kiểm toán nội bộ K12 1.5 1.5 0 Không thay đổi

21 7123403058 Nguyễn Anh Tuấn KTKT12A Kiểm toán nội bộ K12 7.5 2 -5.5 Nhập Nhầm Điểm 

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XEM XÉT LẠI ĐIỂM BÀI THI GIAI ĐOẠN 1, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Thông báo số: 169/TB-HVCSPT ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Học viện Chính sách và Phát triển)
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22 7123403060 Lê Quỳnh Vân KTKT12A Kiểm toán nội bộ K12 3 8.5 5.5 Nhập Nhầm Điểm

23 7123403110 Ngô Thanh Vân KTKT12B Kiểm toán nội bộ K12 3 6.5 3.5 Nhập Nhầm Điểm

24 7123403111 Nguyễn Thị Thảo Vân KTKT12B Kiểm toán nội bộ K12 2 3.5 1.5 Nhập Nhầm Điểm

25 7123403112 Vũ Thị Vân KTKT12B Kiểm toán nội bộ K12 3 5.5 2.5 Nhập Nhầm Điểm

26 7123403113 Lê Thị Hạ Vi KTKT12B Kiểm toán nội bộ K12 2 7.5 5.5 Nhập Nhầm Điểm

27 7123403005 Đào Ngọc Bích KTKT12A Kiểm toán nội bộ K12 2.5 8 5.5 Nhập Nhầm Điểm

28 7123403006 Nguyễn Thị Chinh KTKT12A Kiểm toán nội bộ K12 6 9.5 3.5 Nhập Nhầm Điểm

29 7123403008 Phùng Thị Ngọc Diệp KTKT12A Kiểm toán nội bộ K12 5 7.5 2.5 Nhập Nhầm Điểm

30 7123403009 Dương Xuân Dung KTKT12A Kiểm toán nội bộ K12 1 9 8 Nhập Nhầm Điểm

31 7123105090 Phạm Diễm Quỳnh KHPT12 Phân tích chi phí lợi ích K12 5.5 5.5 0 Không thay đổi

32 7123106149 Nguyễn Thị Phương Anh TMQT12B Pháp luật thương mại và vận tải hàng hóa quốc tế K12 6.8 6.8 0 Không thay đổi

33 7123106161 Lê Ngọc Duy TMQT12B Thương mại quốc tế K12 8.5 8.5 0 Không thay đổi

34 7123105093 Lê Ngọc Thuận KHPT12 Thương mại quốc tế K12 7.3 7.3 0 Không thay đổi

35 7123807063 Vũ Đỗ Ngọc Ánh LUKT12B Luật và chính sách công K12 6.5 7 0.5 Chấm sót ý

36 7123106013 Nguyễn Minh Ánh KTĐN12 Pháp luật kinh tế quốc tế K12 6.8 6.8 0 Không thay đổi

37 7123807014 Trần Hương Giang LUKT12A Pháp luật tài chính và ngân hàng K12 5.5 6 0.5 Chấm sót ý

38 7123807022 Lê Thị Lan Hương LUKT12A Pháp luật tài chính và ngân hàng K12 6 6 0 Không thay đổi

39 7123807104 Nguyễn Nhật Quỳnh LUKT12B Pháp luật tài chính và ngân hàng K12 5.5 5.5 0 Không thay đổi

40 7123105070 Phạm Mai Anh KHPT12 Marketing dịch vụ K12 5.7 5.7 0 Không thay đổi

41 7123401031 Nguyễn Phương Linh QTDN12 Marketing dịch vụ K12 8 8 0 Không thay đổi

42 7123401213 Phan Thị Thanh Thúy QTMA12B Marketing dịch vụ K12 7.5 7.5 0 Không thay đổi

43 7123101083 Mai Thị Đào Bích KTĐT12B Quản trị chiến lược K12 7.3 7.3 0 Không thay đổi

44 7123402075 Đỗ Thị Thu Huyền TC12B Quản trị chiến lược K12 5.4 5.4 0 Không thay đổi

45 7123105094 Phạm Thu Thùy KHPT12 Quản trị chiến lược K12 5.9 5.9 0 Không thay đổi
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46 7123105008 Nguyễn Hồng Thu Anh KTPT12 Quản trị chiến lược K12 6.9 6.9 0 Không thay đổi

47 7123101093 Nguyễn Ngọc Trà Giang KTĐT12B Định giá tài sản K12 7.8 7.8 0 Không thay đổi

48 7123101020 Hứa Thị Thu Hà KTĐT12A Định giá tài sản K12 4 4 0 Không thay đổi

49 7123403015 Lê Thị Hằng KTKT12A Định giá tài sản K12 7 7.5 0.5 Chấm sót ý

50 7123101025 Trương Thị Hoa KTĐT12A Định giá tài sản K12 1.5 1.5 0 Không thay đổi

51 7123101031 Trần Minh Huyền KTĐT12A Định giá tài sản K12 1.5 1.5 0 Không thay đổi

52 7123101110 Phạm Hoàng Lan KTĐT12B Định giá tài sản K12 2.5 2.5 0 Không thay đổi

53 7123101118 Dương Thị Ý Nhi KTĐT12B Định giá tài sản K12 1 1 0 Không thay đổi

54 7123101049 Bùi Thị Phương KTĐT12A Định giá tài sản K12 8 8 0 Không thay đổi

55 7133402080 Dương Thu Hương TC13B Phân tích báo cáo tài chính K12 8 8.3 0.3 Chấm sót ý

56 7123401167 Nguyễn Vân Giang QTMA12B Thuế K12 2.8 3 0.2 Chấm sót ý

57 7123402075 Đỗ Thị Thu Huyền TC12B Thuế K12 7 7.3 0.3 Chấm sót ý

58 7123402015 Hà Thương Huyền TC12A Thuế K12 7.3 7.3 0 Không thay đổi

59 7123101109 Phạm Vũ Ngọc Lam KTĐT12B Thuế K12 3.3 3.5 0.2 Chấm sót ý

60 7123402019 Ngô Thùy Linh TC12A Thuế K12 7.8 8 0.2 Chấm sót ý

61 7123402085 Lê Thị Kim Ngân TC12B Thuế K12 6.5 6.8 0.3 Chấm sót ý

62 7123402524 Phạm Thị Lan Nhi TCCLC12.3 Thuế K12 5.5 5.5 0 Không thay đổi

63 7123101048 Vũ Thị Kim Oanh KTĐT12A Thuế K12 8.8 8.8 0 Không thay đổi

64 7123101207 Nguyễn Minh Quang ĐTDA12 Thuế K12 7.5 7.8 0.3 Chấm sót ý

65 7123402135 Nguyễn Phương Trang NH12 Thuế K12 5.8 6.3 0.5 Chấm sót ý

66 7123102070 Nguyễn Thảo Uyên QLC12 Thuế K12 8 8 0 Không thay đổi

67 7123401017 Biền Đức Hiếu QTDN12 Đấu thầu mua sắm 1 K13 6.3 6.3 0 Không thay đổi

68 7133112026 Nguyễn Ngọc Huyền KTKDS13 Kinh tế đầu tư K13 7.3 7.3 0 Không thay đổi

69 7123402103 Trần Huyền Trang TC12B Kinh tế đầu tư K13 7.5 7.5 0 Không thay đổi
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70 7123101139 Hoàng Anh Thư KTĐT12B Kinh tế môi trường K13 7.3 7.3 0 Không thay đổi

71 7133101251 Trần Thị Thùy Trang ĐTDA13 Kinh tế môi trường K13 7.3 7.3 0 Không thay đổi

72 7132201058 Tạ Công Đỗ TAKT13B Lý thuyết dịch K13 8.2 8.2 0 Không thay đổi

73 7132201058 Tạ Công Đỗ TAKT13B Tiếng Anh chuyên ngành 2 K13 7.8 7.8 0 Không thay đổi

74 7132201035 Trần Thị Cẩm Nhung TAKT13A Tiếng Anh chuyên ngành 2 K13 6.9 6.9 0 Không thay đổi

75 7133401066 Lê Quỳnh Anh QTMA13A Tiếng Anh cơ bản 4 K13 4.7 4.7 0 Không thay đổi

76 7133402155 Lê Hoàng Minh Ngọc NH13 Tiếng Anh trong kinh doanh K13 6 8.2 2.2 Chấm sót ý

77 7133106534 Phạm Thị Thùy Trang KTĐN CLC 13.1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - CLC K13 7.6 7.6 0 Không thay đổi

78 7133403005 Lương Thị Đào KETOAN13A Kế toán tài chính - TCKH04 K13 7 7 0 Không thay đổi

79 7133403051 Trần Thị Đào KETOAN13B Kế toán tài chính - TCKH04 K13 6.3 6.3 0 Không thay đổi

80 7133403053 Hoàng Thị Thu Hà KETOAN13B Kế toán tài chính - TCKH04 K13 6.3 6.3 0 Không thay đổi

81 7133403065 Nguyễn Thùy Linh KETOAN13B Kế toán tài chính - TCKH04 K13 7.3 7.3 0 Không thay đổi

82 7133402039 Trần Thị Bích Ngọc TC13A Kế toán tài chính - TCKH04 K13 6.8 6.8 0 Không thay đổi

83 7133403078 Vũ Thị Lan Phương KETOAN13B Kế toán tài chính - TCKH04 K13 5.8 5.8 0 Không thay đổi

84 7133402101 Phan Thị Hồng Nhung TC13B Địa lý Kinh tế K13 6.3 6.3 0 Không thay đổi

85 7133101145 Lê Lâm Oanh DAUTU13B Địa lý Kinh tế K13 4.8 4.8 0 Không thay đổi

86 7133101155 Nguyễn Thị Phương Thảo DAUTU13B Địa lý Kinh tế K13 2.3 2.8 0.5 Cộng sót điểm

87 7133101158 Nguyễn Anh Thư DAUTU13B Địa lý Kinh tế K13 5.3 5.3 0 Không thay đổi

88 7133101251 Trần Thị Thùy Trang ĐTDA13 Địa lý Kinh tế K13 5.8 5.8 0 Không thay đổi

89 7133101077 Vũ Thị Huyền Trang DAUTU13A Địa lý Kinh tế K13 6.3 6.3 0 Không thay đổi

90 7133101182 Nguyễn Thị Ánh ĐTDA13 Kinh tế công cộng K13 7.9 8.5 0.6 Chấm sót ý

91 7133101198 Nguyễn Thị Hải Hòa ĐTDA13 Kinh tế công cộng K13 6.3 6.3 0 Không thay đổi

92 7133105069 Quàng Thị Tâm KHPT13 Kinh tế công cộng K13 6 6 0 Không thay đổi

93 7133105007 Nguyễn Xuân Đạo KTPT13 Kinh tế phát triển K13 3.4 5 1.6 Chấm sót ý
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94 7133105033 Trịnh Xuân Toàn KTPT13 Kinh tế phát triển K13 7.2 7.2 0 Không thay đổi

95 7133105007 Nguyễn Xuân Đạo KTPT13 Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô K13 4 4 0 Không thay đổi

96 7133105012 Phùng Minh Hiếu KTPT13 Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô K13 7.5 7.5 0 Không thay đổi

97 7133105057 Tạ Khánh Ly KHPT13 Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô K13 5.5 5.5 0 Không thay đổi

98 7133101030 Trịnh Việt Hùng Đầu tư K13A Kinh tế vĩ mô 2 - Đại Trà K13 7.3 7.8 0.5 Chấm sót ý

99 7133402060 Đăng Thị Thu Uyên TC13A Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh K13 7.5 7.5 0 Không thay đổi

100 7133106188 Nguyễn Ngọc Huyền TMQT13B Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh K13 7.3 7.8 0.5 Chấm sót ý

101 7133106534 Phạm Thị Thùy Trang KTĐN CLC 13.1 Kinh tế lượng - CLC K13 10 9 -1 Chấm sót ý

102 7133101101 Nguyễn Duy Đông DAUTU13B Nguyên lý thống kê kinh tế K13 6 6 0 Không thay đổi

103 7133105008 Nguyễn Trung Đức KTPT13 Nguyên lý thống kê kinh tế K13 7.3 7.3 0 Không thay đổi

104 7133101023 Nguyễn Thị Hồng Hạnh DAUTU13A Nguyên lý thống kê kinh tế K13 6.8 6.8 0 Không thay đổi

105 7133112079 Nguyễn Đoàn Thùy Dương PTDL13 Thương mại điện tử K13 4.8 4.8 0 Không thay đổi

106 7133807032 Bùi Minh Nghĩa LUDT13A Pháp luật về đầu tư K13 6 6 0 Không thay đổi

107 7123105077 Phạm Thị Hồng Đức KHPT12 Nghiên cứu thị trường K13 7.3 7.3 0 Không thay đổi

108 7133401090 Nguyễn Thúy Hường QTMA13A Nghiên cứu thị trường K13 5.8 5.8 0 Không thay đổi

109 7133401166 Phạm Thị Minh Huyền QTMA13B Nghiên cứu thị trường K13 6.8 6.8 0 Không thay đổi

110 7133401174 Nguyễn Thị Ngọc Linh QTMA13B Nghiên cứu thị trường K13 7.8 7.8 0 Không thay đổi

111 7133106198 Nguyễn Thế Luyện TMQT13B Nghiên cứu thị trường K13 6.8 6.8 0 Không thay đổi

112 7133106150 Nguyễn Thành Trung TMQT13A Nghiên cứu thị trường K13 6.6 6.6 0 Không thay đổi

113 7133401212 Trần Hải Yến QTMA13B Nghiên cứu thị trường K13 8.3 8.5 0.2 Cộng sót điểm

114 7123401170 Nguyễn Thị Ngân Hà QTMA12B Quan hệ công chúng K13 8.3 8.3 0 Không thay đổi

115 7133401050 Nguyễn Phương Thảo QTDN13 Quan hệ công chúng K13 5.5 5.5 0 Không thay đổi

116 7133401010 Nguyễn Đình Duy QTDN13 Quan hệ công chúng K13 6.5 6.5 0 Không thay đổi

117 7133101055 Hoàng Thị Huyền Ngọc DAUTU13A Quản trị học K13 7.3 7.3 0 Không thay đổi
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118 7133401010 Nguyễn Đình Duy QTDN13 Quản trị nhân lực K13 7.8 7.8 0 Không thay đổi

119 7133401205 Nguyễn Thị Minh Trang QTMA13B Quản trị nhân lực K13 5.9 5.9 0 Không thay đổi

120 7133401059 Nguyễn Viết Trường QTDN13 Quản trị nhân lực K13 7.2 7.2 0 Không thay đổi

121 7133401028 Phan Thị Thùy Linh QTDN13 Tâm lý học quản trị kinh doanh K13 4.8 4.8 0 Không thay đổi

122 7133401033 Đỗ Thị Ngọc Mai QTDN13 Tâm lý học quản trị kinh doanh K13 7.6 7.6 0 Không thay đổi

123 7133401050 Nguyễn Phương Thảo QTDN13 Tâm lý học quản trị kinh doanh K13 7.1 7.1 0 Không thay đổi

124 7123401097 Mai Thanh Hằng QTMA12A Tâm lý học quản trị kinh doanh K13 5.6 5.6 0 Không thay đổi

125 7133106034 Phạm Mai Hương KTĐN13 Kế toán tài chính - KTTC02 K13 5.1 5.1 0 Không thay đổi

126 7133106048 Nguyễn Thị Vân Linh KTĐN13 Kế toán tài chính - KTTC02 K13 7.3 7.3 0 Không thay đổi

127 7133106050 Vũ Thị Diệu Linh KTĐN13 Kế toán tài chính - KTTC02 K13 5.4 5.4 0 Không thay đổi

128 7133106562 Nguyễn Xuân Quân KTĐN CLC 13.2 Kế toán tài chính - KTTC02 K13 4 4 0 Không thay đổi

129 7133106001 Chu Minh Anh KTĐN13 Kế toán tài chính - KTTC02 K13 6.7 6.7 0 Không thay đổi

130 7133106062 Vũ Lâm Oanh KTĐN13 Lý thuyết Tài chính tiền tệ K13 8.4 8.4 0 Không thay đổi

131 7133402174 Mai Hà Vy NH13 Ngân hàng thương mại K13 4.5 4.5 0 Không thay đổi

132 7133106001 Chu Minh Anh KTĐN13 Tài chính doanh nghiệp K13 6.4 6.4 0 Không thay đổi

133 7133101101 Nguyễn Duy Đông DAUTU13B Tài chính doanh nghiệp K13 5.8 5.8 0 Không thay đổi

134 7133401175 Nguyễn Thị Loan QTMA13B Tài chính doanh nghiệp K13 4.8 5.8 1 Chấm sót ý

135 7133101030 Trịnh Việt Hùng DAUTU13A Kinh tế vĩ mô K13 7.3 7.3 0 Không thay đổi

136 7133106506 Hoàng Thị Định KTĐN CLC 13.1 Marketing căn bản - CLC K13 7.3 7.3 0 Không thay đổi

137 7133106551 Vũ Ngọc Lan KTĐN CLC 13.2 Marketing căn bản - CLC K13 7.1 7.1 0 Không thay đổi

138 7133106534 Phạm Thị Thùy Trang KTĐN CLC 13.1 Marketing căn bản - CLC K13 7.6 7.6 0 Không thay đổi

139 7133105013  Lê Trọng Hoàng KTPT13 Chính sách công K13 8 8 0 Không thay đổi

140 7133105031 Nguyễn Phương Thảo KTPT13 Chính sách công K13 7 7 0 Không thay đổi

141 7143403041 Võ Hoài  Phương KETO14A Giáo dục thể chất 1 K14 6 x x
Không thực hiện phúc khảo 

đối với môn thi vấn đáp
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142 7143112072 Nguyễn Thị Huyền  Trang KTKDS14 Giáo dục thể chất 1 K14 6.5 x x
Không thực hiện phúc khảo 

đối với môn thi vấn đáp

143 7143101150 Nguyễn Thu  Thủy KTQLNNL14A Giáo dục thể chất 1 K14 6.7 x x
Không thực hiện phúc khảo 

đối với môn thi vấn đáp

144 7143401220 Nguyễn Thị Diệu  Linh QTDL14 Giáo dục thể chất 1 K14 5.7 x x
Không thực hiện phúc khảo 

đối với môn thi vấn đáp

145 7142201025 Nguyễn Thị Cẩm  Ly TAKT14A Ngữ âm - âm vị học K14 6.8 6.8 0 Không thay đổi

146 7143401090 Nguyễn Hồng  Nhung QTMA14B Tiếng Anh cơ bản 3 K14 7.6 7.6 0 Không thay đổi

147 7143106043 Nguyễn Hữu  Thắng TMQT14A Tiếng Anh cơ bản 3 K14 7.5 8.0 0.5 Chấm sót ý

148 7143101204 Nguyễn Quỳnh  Anh DATH14 Chủ nghĩa xã hội khoa học K14 4.2 4.2 0 Không thay đổi

149 7143101205 Nguyễn Thị Phương  Anh DATH14 Chủ nghĩa xã hội khoa học K14 5.7 5.7 0 Không thay đổi

150 7143101108 Bùi Hồng  Vi DATU14B Chủ nghĩa xã hội khoa học K14 4.8 5.8 1 Chấm sót ý

151 7143112066 Nguyễn Thị  Thủy KTKDS14 Chủ nghĩa xã hội khoa học K14 6.6 6.6 0 Không thay đổi

152 7143401220 Nguyễn Thị Diệu  Linh QTDL14 Chủ nghĩa xã hội khoa học K14 5.7 5.7 0 Không thay đổi

153 7143401095 Nguyễn Chí  Thanh QTMA14B Chủ nghĩa xã hội khoa học K14 6.6 6.6 0 Không thay đổi

154 7143106043 Nguyễn Hữu  Thắng TMQT14A Chủ nghĩa xã hội khoa học K14 6.4 6.4 0 Không thay đổi

155 7143403016 Lê Thị  Hoa KETO14A Kinh tế Chính trị Mác - Lênin K14 6.6 6.6 0 Không thay đổi

156 7143403087 Nguyễn Thị  Mai KETO14B Kinh tế Chính trị Mác - Lênin K14 6.4 6.4 0 Không thay đổi

157 7143403085 Vi Hoàng  Linh KETO14B Kinh tế Chính trị Mác - Lênin K14 5.7 5.7 0 Không thay đổi

158 7143105045 Hà Thị Thuỳ  Trang KHPT14 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin K14 4.3 4.3 0 Không thay đổi

159 7143112040 Hà Khánh  Nam KTKDS14 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin K14 0 0 0 Không ghi mã đề

160 7143807069 Nguyễn Duy  Hoàng LUDT14B Kinh tế Chính trị Mác - Lênin K14 6.5 6.5 0 Không thay đổi

161 7143403041 Võ Hoài  Phương KETO14A Kinh tế vi mô 1 K14 6 6 0 Không thay đổi

162 7143112066 Nguyễn Thị  Thủy KTKDS14 Kinh tế vi mô 1 K14 5.8 5.8 0 Không thay đổi

163 7143112072 Nguyễn Thị Huyền  Trang KTKDS14 Kinh tế vi mô 1 K14 6.5 6.5 0 Không thay đổi

164 7143112016 Nguyễn Thị Thùy  Dương KTKDS14 Kinh tế vi mô 1 K14 4.8 4.8 0 Không thay đổi

165 7143112014 Phan Thị Thùy  Dung KTKDS14 Kinh tế vi mô 1 K14 7.5 7.5 0 Không thay đổi

166 7143807016 Lương Việt  Hà LUDT14A Kinh tế vi mô 1 K14 x x x
Đã có điểm Giai đoạn 1

(1.5 điểm)



STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Môn học
Thi 

với khóa

Điểm thi 

trước khi 

xem xét 

Điểm thi

 sau khi

 xem xét 

Điểm 

Chênh 

Lệch

Lý do Thay đổi điểm

167 7143112124 Đào Thị Hoài  Thương PTDL14 Kinh tế vi mô 1 K14 7.5 7.5 0 Không thay đổi

168 7143105041 Đoàn Thị  Thảo KHPT14 Kinh tế vĩ mô 1 K14 5.9 5.9 0 Không thay đổi

169 7143101150 Nguyễn Thu  Thủy KTQLNNL14A Kinh tế vĩ mô 1 K14 6.7 6.7 0 Không thay đổi

170 7143402021 Trần Phương  Linh TC14A Kinh tế vĩ mô 1 K14 8.1 8.1 0 Không thay đổi

171 7143402062 Trần Huyền  Linh TC14B Kinh tế vĩ mô 1 K14 7.8 7.8 0 Không thay đổi

172 7143106142 Nguyễn Thị Hằng  Nga KTĐN14A Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 8.5 8.5 0 Không thay đổi

173 7133112039 Lê Ngọc Mai KTKDS13 Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 6.5 6.5 0 Không thay đổi

174 7143105085 Lộc Mỹ  Uyên KTPT14 Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 3 3 0 Không thay đổi

175 7133402175 Trần Hải Yến NH13 Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 1.5 1.5 0 Không thay đổi

176 7123102030 Lương Thanh Huyền QLC12 Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 2.5 2.5 0 Không thay đổi

177 7143205052 Võ Thị Hoài  Thương QLC14 Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 0 0 0 Không thay đổi

178 7143401216 Bùi Thị Thúy  Hương QTDL14 Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 5 5.3 0.3 Chấm sót ý

179 7143401215 Nguyễn Thị Thu  Huyền QTDL14 Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 5.5 5.5 0 Không thay đổi

180 7143401132 Bùi Thị Thùy  Giang QTDN14 Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 5 5 0 Không thay đổi

181 7143401150 Đỗ Thị Ngọc  Khánh QTDN14 Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 6.8 6.8 0 Không thay đổi

182 7143401158 Phạm Thị  Mận QTDN14 Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 5 5 0 Không thay đổi

183 7143401140 Phạm Thị Thu  Hoài QTDN14 Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 6.5 6.5 0 Không thay đổi

184 7143401030 Nguyễn Hải  Ly QTMA14A Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 4 4 0 Không thay đổi

185 7143401047 Nguyễn Thị Huyền  Trâm QTMA14A Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 4.3 4.3 0 Không thay đổi

186 7143401029 Phạm Thanh  Loan QTMA14A Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 7 7 0 Không thay đổi

187 7143401011 Phạm Thị  Hà QTMA14A Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 4.8 4.8 0 Không thay đổi

188 7143401010 Trần Thị  Duyên QTMA14A Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 5.3 5.3 0 Không thay đổi

189 7143401033 Trịnh Thị  Minh QTMA14A Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 3.8 3.8 0 Không thay đổi

190 7143401095 Nguyễn Chí  Thanh QTMA14B Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 8 8 0 Không thay đổi

191 7143401096 Nguyễn Thị Anh  Thơ QTMA14B Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 6.3 6.3 0 Không thay đổi

192 7143106018 Nguyễn Cẩm  Hương TMQT14A Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 6 6 0 Không thay đổi

193 7143106032 Phùng Diệu Thanh  Ngân TMQT14A Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 1.5 1.5 0 Không thay đổi

194 7143106070 Nguyễn Thị  Hà TMQT14B Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 4.8 4.8 0 Không thay đổi
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195 7143106071 Nguyễn Thị Thu  Hà TMQT14B Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 6.5 6.5 0 Không thay đổi

196 7143106088 Phạm Hoàng  Nam TMQT14B Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 5 5 0 Không thay đổi

197 7143106067 Phạm Thị  Đào TMQT14B Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 8 8 0 Không thay đổi

198 7143106076 Trần Bá  Hưng TMQT14B Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 6.5 6.5 0 Không thay đổi

199 7143106087 Trịnh Phương  Mai TMQT14B Lý thuyết xác suất và thống kê toán K14 6 6 0 Không thay đổi

200 7143403002 Nguyễn Thị Kim  Anh KETO14A Toán cao cấp K14 5.3 5.3 0 Không thay đổi

201 7132201080 Ma Ánh Nguyệt TAKT13B Toán cao cấp K14 1.5 1.5 0 Không thay đổi

202 7132201086 Mai Thị Sen TAKT13B Toán cao cấp K14 6.5 6.5 0 Không thay đổi

203 7132201079 Nguyễn Thị Phương Ngân TAKT13B Toán cao cấp K14 6 6 0 Không thay đổi

204 7143807016 Lương Việt  Hà LUDT14A Logic học đại cương K14 4 5 1 Chấm sót ý

205 7143807077 Nguyễn Viết  Lâm LUDT14B Logic học đại cương K14 2 7.5 5.5 Nhập Nhầm Điểm 

206 7143105033 Bùi Yến  Nhi KHPT14 Pháp luật kinh tế K14 5.3 5.9 0.6 Nhập Nhầm Điểm 

207 7143106128 Nguyễn Thị Mai  Hương KTĐN14A Pháp luật kinh tế K14 7 7 0 Không thay đổi

208 7143402010 Đào Việt  Duy TC14A Pháp luật kinh tế K14 6.6 6.6 0 Không thay đổi

209 7143403033 Nguyễn Trúc  Mai KETO14A Marketing căn bản K14 5.8 5.8 0 Không thay đổi

210 7143403100 Trịnh Thị Thanh  Thanh KETO14B Pháp luật kinh tế K14 7.4 7.4 0 Không thay đổi

211 7123402037 Đỗ Đình Thiệu  TC12A Tiếng Anh cơ bản 2 (TACB2-2-2-23(24)(01)) K14 7.8 7.8 0 Không thay đổi

212 7143106458 Trần Ngọc Thúy KTĐN CLC 14.2 Pháp Luật Kinh Tế - CLC K14 2.5 2.5 0 Không thay đổi

213 7143106433 Cù Thị Mai Anh KTĐNCLC14.2 Pháp Luật Kinh Tế - CLC K14 7.3 7.3 0 Không thay đổi

(Danh sách gồm 213 sinh viên.)
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1 8011310602 Doãn Hồng Sơn CHQT11.1
Các mô hình kinh tế vĩ mô và 

ứng dụng chính sách
11.2 4.5 5 0.5 Chấm sót ý

2 8011340204 Nguyễn Phúc Thịnh CHTC11.1
Các mô hình kinh tế vĩ mô và 

ứng dụng chính sách
11.2 4 5 0 Chấm sót ý

(Danh sách gồm 2 sinh viên.)

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XEM XÉT LẠI ĐIỂM ĐỢT THI THÁNG 6/2024 CỦA HỆ THẠC SĨ NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Thông báo số: 169/TB-HVCSPT ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Học viện Chính sách và Phát triển)


